PHỤ LỤC 1
MẪU BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI LAO ĐỘNG
(Kèm theo Thông tư số ……. ngày …tháng.....năm 2009 của Bộ Tài chính)
	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc



PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI LAO ĐỘNG
	TT
	NỘI DUNG
	TỔNG SỐ
	GHI CHÚ

	I
	Tổng số LĐ tại thời điểm sắp xếp doanh nghiệp .
	 
	 

	 
	- Lao động không thuộc diện ký hợp đồng lao động 
	 
	 

	
	- Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn
	 
	 

	
	- Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 03 tháng đến 36 tháng
	 
	 

	
	- Lao động làm việc theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định dưới 03 tháng
	 
	 

	II
	Số lao động sẽ nghỉ việc tại thời điểm cơ cấu lại doanh nghiệp
	 
	 

	1
	Số lao động đủ điều kiện hưu theo chế độ hiện hành
	 
	 

	2
	Số lao động sẽ chấm dứt hợp đồng lao động, chia ra:
	 
	 

	 
	- Hết hạn hợp đồng lao động
	 
	 

	
	- Tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động
	 
	 

	
	- Số lao động không bố trí được việc làm
	 
	 


 

	 

PHÊ DUYỆT CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN
	Ngày….…tháng……năm 20..

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)


 

PHỤ LỤC 2
MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC HƯƠNG CHẾ ĐỘ MẤT VIỆC THÔI VIỆC
(Kèm theo Thông tư số …. ngày ….tháng…..năm 2009 của Bộ Tài chính)
	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc
------------------------------------


 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MẤT VIỆC, THÔI VIỆC
	TT
	Họ và Tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Ngày tháng năm tuyển dụng
	Ngày mất việc, thôi việc
	Thời gian được hưởng trợ cấp
	Tổng tiển trợ cấp (đồng)
	Thực tế chi trả trợ cấp (đồng)
	Trách nhiệm của Quỹ sắp xếp DN (đồng)
	Người lao động ký nhận
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	 

	 
	I. Danh sách mất việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 …………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	II.Danh sách thôi việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Ngày….…tháng……năm 20...

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)


